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Tổng kết thi hành một số văn bản pháp luật 
Có liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và Chính sách quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020. Bộ Y tế chủ trì xây dựng dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Để có cơ sở thực tiễn xây dựng dự án Luật, Bộ Y tế đã tiến hành tổng kết, khảo sát thực tiễn và tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó tập trung chủ yếu vào 2 văn bản là Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (hiện đã được thay thế bằng Nghị định số 105/2017/NĐ-CP)
 và Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quốc gia về phòng, chống tác hại của đồ uống có cồn năm 2020. 
Tính đến ngày 26/02/2018, đã có 24/63
 Báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quốc gia về phòng, chống tác hại của đồ uống có cồn đến năm 2020 gửi về Bộ Y tế để tổng hợp
. 

Nhìn chung, việc tổng kết thi hành 02 văn bản trên được tiến hành nghiêm túc trong phạm vi cả nước. Về cơ bản, các Báo cáo có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế, đã đánh giá trung thực, khách quan và tương đối đầy đủ các kết quả đã đạt được với các số liệu, ví dụ minh họa; nêu rõ các tồn tại, hạn chế và phân tích các nguyên nhân, trong đó chú trọng những nguyên nhân xuất phát từ những điều kiện khách quan và chủ quan.
Trên cơ sở tổng hợp kết quả khảo sát thực tế trong các năm từ 2010 đến 2017 và báo cáo của các địa phương, Bộ Y tế báo cáo kết quả thực hiện như sau:
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2012/NĐ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 244/QĐ -TTG
I. Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện
1. Ban hành văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo, đôn đốc thi hành

Sau khi Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Quyết định số 144/QĐ-TTg được ban hành và có hiệu lực, hầu hết UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan triển khai 02 văn bản trên địa bàn tỉnh. 
Một số tỉnh đã ban hành các kế hoạch về phê duyệt quy hoạch phát triển ngành rượu, bia, nước giải khát trên địa bàn tỉnh. 
Phần ít các tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu bia, trong đó tích cực nhất phải kể đến các tỉnh Long An, Sơn La
.
Một số tỉnh không ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg nhưng khi có nhiều vụ ngộ độc liên quan đến rượu xảy ra trên địa bàn tỉnh hoặc nhằm cảnh báo cho người dân thì UBND tỉnh ban hành các công văn chỉ đạo việc kiểm soát chất lượng rượu thủ công, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm về rượu
.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến 
a) Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Quyết định số 244/QĐ-TTg được Sở Công Thương, Sở Y tế, các ban ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội các tỉnh thực hiện khá thường xuyên, đặc biệt liên quan đến kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu, bia, phòng chống tác hại của đồ uống có cồn thông qua các hình thức như: Viết tin bài, phóng sự phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo điện tử, website; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến trực tiếp các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh và các cơ quan liên quan; phát tờ rơi về phòng chống ngộ độc rượu đến người dân để người dân biết được và phòng, tránh ngộ độc rượu, bia và tác hại của rượu bia đến sức khỏe.
Về cơ bản, các tỉnh chú trọng các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về các chính sách pháp luật phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn, quyền của trẻ em không bị ép buộc hoặc khuyến khích sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; vận động, thuyết phục người dân không uống rượu, bia nhiều, người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông không được có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở vượt quá mức quy định. Qua đó cũng đã có phần cải thiện được nhận thức của cộng đồng về tác hại của lạm dụng rượu, bia. 

Chính quyền địa phương các cấp đã tăng cường phát động trong cộng đồng không lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong đám tang, lễ hội, đám cưới; hộ gia đình không được nấu rượu trái phép; gia đình và khu dân cư không có người nghiện rượu, bia; không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 

Các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền, tăng cường đưa tin, đăng bài, duy trì các chuyên mục, chuyên trang, các chương trình về chính sách, pháp luật phòng, chống tác hại của rượu bia và đồ uống có cồn, chủ yếu lồng ghép trong các chuyên mục về an toàn thực phẩm; Phản ánh kịp thời công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về kiểm soát nhu cầu sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để giúp cho các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng hiểu rõ về chính sách, pháp luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Bên cạnh đó, các địa phương đã lồng ghép nội dung giáo dục về tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác vào các môn học chính khóa, các hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học, bậc học,…

Theo số liệu thống kê cho thấy, các tỉnh đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại rượu bia nói chung và 02 văn bản nói riêng như sau:

- Đã tổ chức trên 1.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, trong đó có phòng, chống tác hại của rượu, bia trong đó tuyên truyền đến các chợ, xã, huyện, tỉnh bằng các hình thức: tuyên truyền trực tiếp, bằng xe loa lưu động, dán trên 2050 băng rôn, khẩu hiệu về tác hại của việc sử dụng thức uống có cồn (rượu, bia) khi tham gia giao thông và việc xử lý của Nhà nước đối với việc sử dụng thức uống có cồn quá nồng độ cho phép tại các khu vực đông dân cư, trường học, các chợ, các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp, tại nơi đăng ký xe của Công an các huyện, thành phố với trên 200.000 lượt người tham dự. Cấp phát trên 100.000 tờ rơi, 5.430 băng đĩa phục vụ công tác tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn đến người dân. Bên cạnh đó, các tỉnh còn tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 với đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, người chế biến thực phẩm, học sinh, sinh viên tham dự. 
- Xây dựng được gần 80 chuyên mục phát thanh truyền hình, các phóng sự tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên truyền hình các tỉnh, tại các chợ.
- Tổ chức các lớp tập huấn quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông; đưa vào nội quy, quy chế cơ quan các quy định về việc cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa 02 buổi ngày làm việc và ngày trực. Tổ chức có trên 250 lớp tập huấn an toàn thực phẩm có lồng ghép tuyên truyền ngộ độc do rượu.
b) Việc triển khai, thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Quyết định số 244/QĐ-TTg theo các ngành, lĩnh vực như sau:

- Ngành công thương đã tổ chức triển khai Nghị định số 94/2012/NĐ-CP đến các phòng chuyên môn trên địa bàn các tỉnh, chịu trách nhiệm về việc quản lý các cơ sở sản xuất và kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, gửi văn bản đến các huyện, thị xã, thành phố để triển khai đến các xã, phường, khu phố; tuyên truyền, chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường và các đội quản lý thị trường trực thuộc phối hợp với các UBND phường, xã, thị trấn và Ban quản lý các chợ triển khai, tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về Nghị định và một số văn bản liên quan. Đồng thời, ngành công thương các tỉnh cũng kết hợp công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường kết hợp với thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và kịp thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin các vụ việc xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm liên quan đến sản xuất rượu; vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các tỉnh cam kết không kinh doanh, vận chuyển, buôn bán rượu nhập lậu, rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu ngâm, rượu thuốc…

- Ngành Y tế các tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, thành viên ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm ở các cấp triển khai truyền thông tác hại của việc sử dụng và lạm dụng rượu, bia; tổ chức phát hành, in sao các sản phẩm truyền thông như băng, đĩa CD, VCD, tờ rơi, … về tác hại, nguyên nhân, cách ngừa ngộ độc rượu theo hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm, Cục Y tế dự phòng; Thực hiện cấp phát các sản phẩm truyền thông cho các cấp, tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, …

+ Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe các tỉnh biên soạn các tài liệu liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu bia như Sảng rượu và cách phòng chống; Nghiện rượu mãn tính và cách phòng, chống
, phòng ngừa ngộ độc rượu 
…;

+ Tuyên truyền trên Bản tin giáo dục sức khỏe của ngành cũng như trên phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các buổi tọa đàm phòng, chống tác hại của rượu đối với sức khỏe được phát trên Đài phát thanh - truyền hình;
+ Các Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh thực hiện tuyên truyền trực tiếp tại các các chợ, viết các bài tuyên truyền phòng, chống ngộ độc rượu…

+ Các cán bộ, nhân viên y tế truyên truyền, tư vấn cho người bệnh về tác hại và biện pháp giảm tác hại của đồ uống có cồn trong đó chú trọng tư vấn, dự phòng cho người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ và người bệnh đang sử dụng đồ uống có cồn.
- Ngành giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục về các tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác vào kế hoạch hoạt động hằng năm, các hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học, bậc học, chú trọng tuyên truyền, thông tin cho học sinh, sinh viên về tuổi được phép mua, uống rượu; các kỹ năng từ chối uống rượu, bia; tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác đối với sức khỏe và xã hội. Tổ chức phối hợp và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống lạm dượng rượu, bia tới các cán bộ, công chức viên chức ngành giáo dục và học sinh.
- Công an các tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng cơ quan thông tin đại chúng, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên các địa bàn toàn tỉnh tổ chức các buổi tuyên truyền trong và ngoài ngành, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; các quy định của pháp luật về xử lý hình sự đối với hành vi sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông hoặc gây tai nạn giao thông, các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các mặt hàng là đồ uống có cồn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng…
- Các cơ quan, đơn vị khác trong tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của đồ uống có cồn, đưa nội dung phòng, chống tác hại của đồ uống có cồn vào kế hoạch hoạt động hằng năm. Người đứng dầu cơ quan, đơn vị đưa quy định về cấm sử dụng đồ uống có cồn vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và tổ chức, giám sát việc thực hiện.
3. Tình hình bố trí nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện 
a) Về tổ chức bộ máy, nhân lực
Rượu, bia là mặt hàng do ngành công thương quản lý, do vậy hầu hết UBND các tỉnh, thành phố đều giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về rượu, bia cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thực hiện công tác tham mưu và quản lý cấp phép sản xuất và kinh doanh rượu trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và giao cho 02 phòng chuyên môn trực thuộc Sở phối hợp tham mưu là Phòng Quản lý Công nghiệp và Phòng Quản lý Thương mại. Sở Công Thương cũng là đơn vị đầu mối thực hiện cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu theo phân công, phân cấp của ngành Công Thương. Theo đó, các Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã là đơn vị cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với sản xuất rượu thủ công và kinh doanh rượu (nhỏ lẻ, tiêu dùng tại chỗ). Các Chi cục Quản lý thị trường là đơn vị tổ chức, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu.
Ngành Y tế là đơn vị thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với đồ uống có cồn, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn. Về cơ bản, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là đơn vị trực tiếp giúp ngành y tế các tỉnh thực hiện việc kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm đồ uống có cồn cũng như việc phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn. Bên cạnh đó, để tuyên truyền phổ biến các chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn là Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe của tỉnh. Các đơn vị khác có liên quan như Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Tâm thần là những đơn vị thường được giao tổ chức triển khai theo các công tác có liên quan.
b) Về kinh phí, cơ sở vật chất
Hầu hết các hoạt động để triển khai, thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Quyết định số 244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đều là ngân sách nhà nước, tuy nhiên không có kinh phí riêng mà thường được kết cấu, lồng ghép trong các nguồn kinh phí chủ yếu như an toàn thực phẩm, an toàn giao thông.
Tất cả các tỉnh, thành phố đều không bố trí nguồn lực về cơ sở vật chất để triển khai 02 văn bản trên mà phân công cho đơn vị nào quản lý nhà nước thì đơn vị đó sẽ trực tiếp bố trí cơ sở vật chất để thực hiện các hoạt động có liên quan.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2012/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh và cấp phép sản xuất, kinh doanh rượu, bia

a) Về hoạt động sản xuất và cấp phép sản xuất rượu
Theo số liệu báo cáo của 24 tỉnh, thành phố gửi về Bộ Y tế, hiện nay có 62 đơn vị sản xuất rượu với quy mô công nghiệp với sản lượng thấp nhất dưới 3 triệu lít/năm. Hầu hết các đơn vị sản xuất rượu công nghiệp đều được cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu theo quy định của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP.
Số liệu báo cáo thống kê cho thấy, tổng hợp 24 tỉnh gửi báo cáo có khoảng gần 10.000 cơ sở, hộ sản xuất rượu thủ công. Tuy nhiên, số lượng cơ sở được cấp phép rượu thủ công là rất ít với khoảng 379 cơ sở, làng nghề sản xuất rượu thủ công.

Như vậy có thể thấy rằng, các đơn vị sản xuất rượu công nghiệp được quản lý khá chặt chẽ với việc được đăng ký cấp, cấp lại, bổ sung giấy phép sản xuất do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thực hiện. 

UBND các tỉnh đã chỉ đạo các Sở Công Thương rà soát, trình UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết liên quan đến cấp phép sản xuất, kinh doanh rượu. Trong đó, phân công rõ thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu, giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán lại cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Đồng thời UBND các tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, UBND các cấp quản lý chặt chẽ sản xuất, kinh doanh rượu nhất là với sản phẩm rượu tự nấu theo phương pháp thủ công, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn người dân nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu và nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc lạm dụng rượu. Chỉ đạo các ngành tăng cường kiểm tra chuyên đề, kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm bảo đảm quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng. 

Việc sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh với quy mô nhỏ lẻ diễn ra rất phổ biến tại các tỉnh thành. Tuy nhiên việc quản lý, đăng ký sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh chưa được quản lý một cách chặt chẽ. Có thể thấy do rượu thủ công được sản xuất ra tiêu thụ trên thị trường chủ yếu là rượu gạo, ngô, mầm lúa... các cơ sở sản xuất rượu thủ công với quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình, chưa được cấp giấy phép, không công bố hợp quy, công bố phù hợp an toàn thực phẩm cũng như dán nhãn sản phẩm và chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đáng chú ý nhất phải kể đến 04 làng nghề sản xuất rượu thủ công được quản lý tốt tại tỉnh Hà Giang
. Bên cạnh đó, một số hộ nấu rượu thủ công kết hợp với việc sử dụng phụ phẩm để chăn nuôi nhằm cải thiện thu nhập là chủ yếu nên không chú trọng đến điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng an toàn thực phẩm, việc sản xuất diễn ra không thường xuyên do đó khó khăn trong công tác quản lý. Theo nhận định của một số địa phương thì hầu hết các cơ sở sản xuất rượu thủ công nhỏ lẻ chưa nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất rượu. 
b) Về hoạt động sản xuất và cấp phép sản xuất bia

Hầu hết các hoạt động sản xuất bia được đầu tư tại một số tỉnh, thành phố lớn và được quản lý chặt chẽ hơn. Số lượng cơ sở sản xuất bia theo số liệu của 24 tỉnh, thành phố báo cáo là có 09 cơ sở sản xuất bia, trong đó có 01 cơ sở đã giải thể tại Sóc Trăng. Sản lượng theo báo cáo ít nhất là 50 triệu lít/1 năm, nhiều nhất là 200 triệu lít/năm. Tất cả các cơ sở hoạt động sản xuất bia đều được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

c) Về hoạt động kinh doanh và cấp phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu, bia
Về cơ bản, hằng năm các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn các tỉnh, thành phố đều được thống kê, rà soát, phân loại, sau đó được hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh rượu, bia theo thống kê của các tỉnh thường là hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ. Có khoảng 45 cơ sở kinh doanh bán buôn rượu và 9.291 cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu, bia. Như vậy có thể thấy rằng hoạt động kinh doanh bán lẻ là phổ biến ở các địa phương và gần như khó kiểm soát vì thường được bán tại các nhà hàng, quán ăn, hộ kinh doanh tạp hóa, dịch vụ ăn uống... phục vụ nhu cầu tiêu thụ rượu tại chỗ của người dân. Các hộ kinh doanh rượu, bia nhỏ lẻ chủ yếu mua lại rượu, bia của các hộ sản xuất nhỏ lẻ nên không có hợp đồng mua bán, sản phẩm rượu, bia thường được chứa, đựng trong các can nhựa, chai nhựa, boong bia không có nhãn, tem sản xuất. 
Các cơ sở kinh doanh bán buôn rượu đều được cấp phép theo quy định của pháp luật. Mặc dù hằng năm có thống kê, rà soát các cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu, bia song số lượng các đơn vị được cấp phép là khá ít, có tỉnh số cơ sở được cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu chỉ chiếm 3,14% trên tổng số cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu.
 
d) Phương thức, tình hình quản lý rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh - Sản lượng ước tính
Theo báo cáo của các tỉnh, sản lượng ước tính rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh không thể ước tính do việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh không có cơ chế pháp lý để quản lý, số lượng sản xuất ít, khó tính toán, các hộ gia đình sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh không phải thông báo cho cơ quan chức năng nên không thể có số liệu thống kê cụ thể.
- Phương thức, nội dung quản lý đối với rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
Đến nay việc triển khai thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, trong đó nhiều cơ sở chưa tự giác chấp hành thực hiện việc đăng ký cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công, không đăng ký tiêu chuẩn, chất lượng, không dán tem mác theo quy định, các hộ gia đình nấu rượu thủ công rất nhiều tuy nhiên khi kiểm tra thì họ cho rằng sản phẩm rượu do họ tự nấu là không nhằm mục đích kinh doanh, không để bán mà để trong nhà sử dụng hoặc để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, ma chay, cưới hỏi hoặc bán nhỏ lẻ tại các chợ phiên nên việc thống kê sản lượng rượu nấu trong nhân dân là rất khó.
Tất cả các tỉnh có báo cáo gửi về đều nhận định việc quản lý rượu tự nấu trong nhân dân là rất khó khăn, chất lượng có nơi bảo đảm, có nơi không và không có chế tài xử lý nếu có vi phạm xảy ra.
3. Tình hình lao động ngành rượu, bia

3.1 Nêu rõ số lượng người làm việc tại các đơn vị sản xuất rượu, bia tách bạch theo các tiêu chí:

a) Số lượng người làm việc trong các cơ sở sản xuất rượu (công nghiệp và thủ công có đăng ký kinh doanh)
Do các cơ sở sản xuất rượu công nghiệp ít nên số lượng người làm việc trong các cơ sở này khá ít, số liệu thống kê của các tỉnh cũng không cụ thể. Hầu hết số liệu tính trung bình số lượng người làm việc tại các cơ sở khoảng 2-3 người/1 cơ sở. Tổng số liệu được tính trung bình theo số liệu của các tỉnh thì số lượng người làm việc trong các cơ sở sản xuất rượu công nghiệp và rượu thủ công có đăng ký kinh doanh khoảnhg 9.082 người.
b) Số lượng người làm việc trong các cơ sở sản xuất bia
Theo số liệu báo cáo của các tỉnh, hầu như các tỉnh có báo cáo có ít đơn vị sản xuất bia. Số lượng lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất bia là 455 người.

c) Số lượng người làm việc trong các cơ sở phân phối, kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu, bia

Với số lượng rất lớn các cơ sở phân phối, kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu bia thì số lượng người làm việc cũng khá cao. Theo số liệu thống kê có khoảng 3.097 người làm việc tại các cơ sở này.

3.2 Ước tính số lượng hộ gia đình sản xuất rượu thủ công
Rượu thủ công là một trong các sản phẩm được hộ gia đình tự sản xuất, có thể chỉ để phục vụ nhu cầu của gia đình hoặc họ hàng. Số liệu ước tính cho thấy có khoảng 8.411 hộ gia đình sản xuất rượu thủ công.
4. Đánh giá các ưu điểm và hạn chế của các quy định về điều kiện cấp phép sản xuất, kinh doanh rượu; các quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia
Mặc dù có những quy định về việc quản lý trong việc sản xuất, kinh doanh rượu, bia có những ưu điểm và hạn chế như sau: 
a) Ưu điểm

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP thay thế Nghị định số 40/2008/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu đã góp phần khắc phục những tồn tại trong quản lý sản xuất, kinh doanh rượu và đến nay đã phát huy được hiệu quả đáng kể. Hoạt động sản xuất rượu đã từng bước đi vào nề nếp, chất lượng rượu sản xuất công nghiệp và rượu thủ công qua kết quả giám sát của các cơ quan chức năng đã từng bước được cải thiện, mẫu mã, nhãn mác ngày càng phong phú và đa dạng. Đại bộ phận người tiêu dùng đã nhận thức được tác hại của việc sản xuất rượu, bia không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem nhãn, chuyển dần thói quen sử dụng rượu tự nấu hoặc rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ không bảo đảm chất lượng sang sử dụng các sản phẩm rượu có thương hiệu có nguồn gốc, xuất xứ bảo đảm an toàn thực phẩm. 100% các doanh nghiệp sản xuất rượu, các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu lớn trên địa bàn tỉnh, các nhà phân phối kinh doanh rượu và một số các cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp phép sản xuất hoặc giấy phép kinh doanh. Việc cấp phép về cơ bản đã được thực hiện theo quy định.
Đối với các cơ sở sản xuất rượu với quy mô công nghiệp và các cơ sở sản xuất rượu thủ công với dây chuyền bảo đảm chất lượng được cấp phép theo đúng quy định của pháp luật.

b) Hạn chế

Các hộ gia đình sản xuất rượu thủ công truyền thống thường với quy mô nhỏ, lẻ, phương thức sản xuất, bảo quản, đóng chai đơn giản, giá trị kinh tế thấp phục vụ nhu cầu tại chỗ của người dân. Đầu tư kinh phí vào các cơ sở sản xuất và hệ thống sản xuất đối với các cơ sở sản xuất rượu thủ công là tương đối cao, khó áp dụng được đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Thực trạng hiện nay ở các địa phương, việc khó khăn nhất trong việc quản lý là đối với rượu tư nấu không nhằm mục đích kinh doanh do các quy định của pháp luật đối với loại rượu này chưa được quy định cũng như chưa có chế tài để xử phạt đối với loại rượu tư nấu chưa bảo đảm chất lượng, hoặc sản xuất nhằm mục đích kinh doanh.

Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu ra đời đã giải quyết được thực trạng nhu cầu xin cấp giấy phép kinh doanh rượu vượt quá số lượng giấy phép tối đa theo quy mô dân số, tuy nhiên Thông tư trên không áp dụng với hoạt động kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ, do vậy như đã nêu ở trên, chưa có văn bản nào quản lý hoạt động của việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh. Bên cạnh đó do chưa có sự đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật dẫn đến việc phân công, phân cấp quản lý gặp nhiều khó khăn cho cả người sản xuất, kinh doanh và cơ quan quản lý ví dụ như cơ sở sản xuất rượu có kèm sản xuất thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý thì ngành y tế là đơn vị quản lý, …

Mặt khác việc sản xuất, kinh doanh mặt hàng đồ uống có cồn theo quy định có quá nhiều giấy phép, thủ tục hành chính được giao cho nhiều cấp, nhiều ngành song song cùng thực hiện nên tạo khó khăn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện. Quy định về cấp phép bán lẻ rượu cho người tiêu dùng tại chỗ theo quy định của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP không khả thi. Bên cạnh đó, cơ chế một cửa mới chỉ được thực hiện theo ngành không thực hiện liên thông giữa các ngành tại địa phương nên càng gây khó khăn cho người muốn thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, bia.

Hệ thống pháp luật về kiểm soát rượu, bia còn chưa được hoàn thiện, còn thiếu các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia đặc biệt là các quy định trong quản lý quy hoạch, quản lý bán lẻ, hạn chế tính tiếp cận của sản phẩm rượu, bia, quản lý rượu thủ công nhất là quản lý chất lượng, hạn chế địa điểm, thời gian, đối tượng mua, bán rượu, bia.

Theo quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP cũng như Thông tư số 60/2014/TT-BCT việc mua bán sản phẩm rượu nhằm mục đích kinh doanh phải thông qua hợp đồng bằng văn bản và được giao kết giữa các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu với nhau. Tuy nhiên, trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép bán buôn, bản lẻ rượu là không yêu cầu tài liệu chứng minh tính hợp pháp của doanh nghiệp cung cấp rượu cho thương nhân, gây khó khăn cho công tác cấp phép, quản lý. Hiện các quy định về quản lý đối với sản xuất, kinh doanh rượu, bia chỉ đáp ứng được cho viêc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh có giấy phép và giấy đăng ký kinh doanh.

Hầu hết các cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu không thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do chưa có quy định về việc cấp giấy phép bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu phải thực hiện xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh.

Chưa có các quy định liên quan đến vấn đề hạn chế quảng cáo, khuyến mại, tài trợ đối với sản phẩm là bia, rượu vì có một số cơ sở thực hiện việc bán kèm sản phẩm rượu với các mặt hàng khác. Đồng thời khi bán kèm sản phẩm rượu với các mặt hàng khác thì việc thu thuế đối với sản phẩm bán kèm là khó khăn vì không có quy định của pháp luật.

Một số quy định về điều kiện bảo đảm các yêu cầu về kĩ thuật, trang thiết bị đối với kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu rất khó thực hiện vì hiện nay chưa có tiêu chuẩn hướng dẫn cụ thể yêu cầu kỹ thuật, trang thiết bị đối với các cơ sở bán buôn, bán lẻ rượu, việc triển khai quản lý không thống nhất tại mỗi địa phương khác nhau.

Theo danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì ngành sản xuất và kinh doanh bia không thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và cũng không thuộc mặt hàng cấm kinh doanh, do đó việc sản xuất, kinh doanh bia không phải xin cấp giấy phép như đối với các mặt hàng rượu, cơ sở sản xuất, kinh doanh bia chỉ cần làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

5. Công tác kiểm tra, thanh tra 

Công tác kiểm tra, thanh tra việc kinh doanh sản phẩm rượu trên thị trường được tiến hành lồng ghép trong công tác kiểm tra chung theo kế hoạch của lực lượng quản lý thị trường hoặc theo chuyên đề về an toàn thực phẩm vào các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết Trung thu, các lễ hội do tỉnh tổ chức hoặc kiểm tra đột xuất, trong đó có lồng ghép với việc kiểm tra mặt hàng là rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 

Ngành công thương các tỉnh cũng thực hiện các hoạt động kiểm tra, thanh tra về việc sản xuất, kinh doanh rượu, bia trên địa bàn được phân công. 
- Đối với kiểm tra chuyên ngành y tế
Ngành y tế đã thực hiện kiểm tra được gần 2.500 lượt, trong đó xử phạt trên 110 cơ sở với số tiền khoảng 1.200.000.000 đồng. Các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính tập trung vào các hành vi kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài nhưng không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm, không có giấy phép sản xuất rượu thủ công,…
Hiện nay, các chi cục an toàn thực phẩm có lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng một số chỉ tiêu an toàn, tuy nhiên do kinh phí hạn hẹp nên số lượng mẫu đánh giá còn hạn chế. Các mẫu giám sát cơ bản đạt yêu cầu, đạt các chỉ tiêu về Methanol, aldehyte. Rất ít các cơ sở tự gửi mẫu kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công.

- Đối với kiểm tra chuyên ngành công thương

Lực lượng Quản lý Thị trường đã phát hiện rất nhiều cơ sở kinh doanh rượu vi phạm và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh rượu, bia; tịch thu tiêu hủy gần 110.000 lít rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, phạt tiền đối với khoảng 1.200 cơ sở, với số tiền gần 500.000.000 đồng.

Các hành vi xử phạt vi phạm hành chính do lực lượng quản lý thị trường tập trung chủ yếu là vi phạm về nhãn hàng hóa, kinh doanh hoặc nấu rượu nhỏ lẻ không có giấy phép, kinh doanh rượu chai ngoại nhập không có hóa đơn chứng từ, không dán tem nhập khẩu theo quy định.
- Công an các tỉnh cũng phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra trên địa bàn được phân công. Trong đó đặc biệt có phát hiện 03 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, quá trình kiểm tra có tiến hành test nhanh hàm lượng Methanol 03 mẫu rượu của 03 cơ sở, theo đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở với tổng số tiền 3.000.000 đồng về hành vi không bảo đảm quy định về địa điểm, khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác
. Số tiền phạt còn khá ít so với hành vi vi phạm của các cơ sở.
III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 244/QĐ-TTG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (nêu rõ kết quả đạt được và bất cập, hạn chế)

1. Tình hình thực hiện các mục tiêu của Chính sách (Mục II Điều 1)

a) Đối với mục tiêu chung
Cơ bản thực hiện được mục tiêu chung là phòng ngừa và giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác đối với sức khỏe cộng đồng, trật tự an toàn xã hội để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững.
b) Đối với mục tiêu cụ thể

- Đối với mục tiêu giảm dần tiến tới chấm dứt việc lưu thông rượu, bia và đồ uống có cồn khác không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường.
Trước tình hình các vụ ngộ độc rượu liên tiếp xảy ra trên cả nước, các sở, ban, ngành trong các tỉnh và chính quyền địa phương đã tăng cường phối hợp kiểm tra, thanh tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp buôn, bán đồ uống có cồn nhập lậu, giả, không bảo đảm chất lượng. Đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh rượu để đấu tranh với hành vi sản xuất rượu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra các vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng nhằm giảm dần và tiến tới chấm dứt việc lưu thông đồ uống có cồn không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường.

Tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm đối với đồ uống có cồn; phòng, chống đồ uống có cồn nhập lậu, giả, không bảo đảm chất lượng.

Sở Công Thương các tỉnh cũng chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Hoặc phối hợp với các Chi cục An toàn thực phẩm để thực hiện chương trình kiểm tra liên ngành. Theo đó đã thực hiện xử lý  phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm hoặc nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh về việc phòng, chống ngộ độc rượu. Đa phần các cơ sở sản xuất, kinh doanh là nhỏ lẻ hoặc hộ gia đình nên chỉ nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh. Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, nhắc nhở thì các đoàn kiểm tra, giám sát đã yêu cầu tiêu hủy hoặc tự tiêu hủy đối với các sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với Methanol.
- Đối với việc thực hiện giảm mức gia tăng tỷ lệ tiêu thụ rượu bình quân/người trưởng thành (15 tuổi trở lên)/năm quy đổi theo rượu nguyên chất từ 12,1% giai đoạn 2007 - 2010 xuống còn 10% giai đoạn 2013 - 2016 và 6,5% giai đoạn 2017 - 2020.
Một số tỉnh thực hiện việc tuyên truyền khá tốt về việc phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác và có những điều tra, khảo sát chi tiết theo từng giai đoạn. Ví dự như ở tỉnh Đồng Tháp, năm 2016, ngành y tế tỉnh đã thực hiện điều tra số liệu nền về tình trạng lạm dụng rượu, bia tại 30 cụm. Tổng số đối tượng điều tra là 2956 đối tượng từ 15-69 tuổi trong đó có 1.306 nam và 1650 nữ. Kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ người dân từ 15-69 tuổi đã từng uống rượu, bia là 45%, trong đó tỷ lệ nam đã từng uống rượu, bia là 83,2% và nữ là 15,4%; Tỷ lệ lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong mẫu nghiên cứu năm 2016 đối với nam là 18.7% và nữa là 1,5%; Tỷ lệ lạm dụng rượu, bia chung của mẫu nghiên cứu là 269/2.956 chiếm 9,1% đạt chỉ tiêu giảm mức tăng tỷ lệ tiêu thụ rượu bình quân/ người trưởng thành (15 tuổi trở lên)/năm quy đổi theo rượu nguyên chất xuống còn 10% giải đoạn 2013 - 2016. Tuy nhiên, đây chỉ là thống kê tại một tỉnh. Trong khi đó nghiên cứu trong toàn quốc cho thấy tỷ lệ uống rượu, bia không giảm mà tăng, nhất là uống ở mức có hại.
Đối với giai đoạn 2017 - 2020, một số tỉnh, thành phố đang tiếp tục thực hiện truyền thông để đạt mức quy đổi còn 6,5% giai đoạn 2017 - 2020. 
- Phòng ngừa, ngăn chặn việc tiếp cận, sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác của người dưới 18 tuổi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người làm việc trong các lực lượng vũ trang không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc và ngày trực.
UBND các tỉnh, thành phố đã ban hành các kế hoạch cũng như chỉ thị để hạn chế số lượng người tiếp cận, sử dụng rượu, bia đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các lực lượng vũ trang không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc và ngày trực.
Bên cạnh đó, Nhà trường tổ chức dạy lồng ghép nội dung về tác hại việc lạm dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn vào bài học trong chương trình chính khóa. Quản lý chặt chẽ đội ngũ căng tin phục vụ nhu cầu ăn uống, giải khát của học sinh trong trường học và nghiêm cấm các trường học hợp tác với các đơn vị sản xuất, kinh doanh để quảng cáo các mặt hàng thuốc lá, rượu, bia thức uống có cồn dưới mọi hình thức để phòng ngừa, ngăn chặn việc tiếp cận, sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác của học sinh.
- Phòng ngừa người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; phòng ngừa bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng do lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.
Ngoài công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn của các đơn vị Công an tỉnh còn mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, giải tán, giáo dục răn đe các đối tượng tụ tập đêm khuya uống rượu, bia, xử lý vi phạm hành chính các trường hợp gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, xử lý các vụ tai nạn giao thông đường bộ có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia.
Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp chỉ đạo các địa phương tăng cường phát động cộng đồng không lạm dụng đồ uống có cồn trong dịp lễ, hội, đám tiệc, ngăn chặn việc uống rượu, bia và đồ uống có cồn của người dưới 18 tuổi, phát động các phong trào gia đình và khu dân cư không có người nghiện đồ uống có cồn. 

Mặt trận và các đoàn thể thực hiện công tác thông tin, giáo dục tuyên truyền trong hội viên và người dân tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, chuyển tải thông điệp về đồ uống có cồn hợp lý đến mọi người dân thông qua các buổi sinh hoạt của hội. Đồng thời phát huy vai trò của các Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực đặc biệt là bạo lực gia đình tại các địa phương.
Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề trong đó lồng ghép tuyên truyền về ảnh hưởng, tác hại của việc sử dụng bia, rượu và đồ uống có cồn khi tham gia giao thông.
- Đến năm 2016, 70% dân cư trong cộng đồng được tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, đặc biệt là những bệnh lý phát sinh hoặc bệnh lý bị tăng nặng do lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác và 50% dân cư trong cộng đồng có nhận thức đúng về vấn đề này; đến năm 2020 tỷ lệ tương ứng là 80% và 60%.
Mặc dù các sở, ban, ngành đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền tuy nhiên các hoạt động này thực hiện đơn lẻ theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và đến nay hầu hết các tỉnh chưa thực hiện công tác điều tra, đánh giá tỷ lệ cộng đồng dân cư được tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại lạm dụng đồ uống có cồn vì không có kinh phí và nhân lực.
- Đến năm 2016, 30% số người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác được sàng lọc phát hiện sớm, 25% số người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác được tư vấn, điều trị cai nghiện và chống tái nghiện tại cộng đồng, 20% số người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác được điều trị bệnh mãn tính phát sinh có liên quan đến rượu, bia và đồ uống có cồn khác; đến năm 2020 tỷ lệ tương ứng là 50%, 40% và 30%.
Công tác khám sàng lọc phát hiện sớm số người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn để đánh giá tỉ lệ phần trăm số người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác được sàng lọc phát hiện sớm tại các tỉnh hiện nay chưa được triển khai thực hiện do không có hướng dẫn cũng như nhân lực và cơ chế thực hiện quyết toán bảo hiểm y tế. Chủ yếu là phát hiện muộn do người bệnh bị bệnh đến khám tại các cơ sở khám, chữa bệnh phát hiện các bệnh mãn tính liên quan đến việc nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn.

Các tỉnh cũng chưa đánh giá được tỷ lệ phần trăm số người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác được tư vấn, điều trị cai nghiện và chống tái nghiện tại cộng đồng do hoạt động tư vấn, điều trị cai nghiện và chống tái nghiện tại cộng đồng cho người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn không được triển khai thực hiện độc lập mà lồng ghép vào với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh mãn tính khi phát hiện bệnh có liên quan đến yếu tố lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn.
2. Tình hình thực hiện các giải pháp của Chính sách (Mục III Điều 1)

2.1. Đối với giải pháp về kiểm soát nhu cầu sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác

a) Kiểm soát việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác để tạo dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, giảm thiểu và phòng ngừa tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.
Hầu hết các tỉnh thực hiện giải pháp này theo hướng cấm sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc và ngày trực được thể hiện qua việc hầu hết Ủy ban nhân dân các tỉnh ra các chỉ thị về việc cấm sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong những trường hợp trên.
Việc hạn chế, phòng người người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ, người đang có bệnh lý sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác cũng chưa được thực hiện triệt để, chỉ thực hiện trên tinh thần thông tin giáo dục sức khỏe đến người dân.

Cơ bản, trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác có quy mô không sử dụng lao động dưới 18 tuổi, tuy nhiên, ở các cơ sở sản xuất rượu thủ công thì chưa kiểm soát được.
Công an các tỉnh thực hiện khá tốt việc tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn người sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. 

Để thực hiện giải pháp tăng cường phát động cộng đồng không lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong đám tang, lễ hội, đám cưới; hộ gia đình không nấu rượu; gia đình và khu dân cư không có người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác thì ngành văn hóa, thể thao du lịch các tỉnh đã tham mưu hướng dẫn cho các huyện, quận, thị xã, thành phố đánh giá và công nhận cơ sở đạt chuẩn văn hóa để hạn chế việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác tại các đám tang, lễ hội…

b) Đối với giải pháp kiểm soát chặt chẽ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại rượu, bia và đồ uống có cồn khác

Cơ bản các tỉnh, thành phố đều thực hiện việc kiểm tra thực hiện và xử lý vi phạm quy định cấm quảng cáo đối với rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên theo quy định của luật quảng cáo. Đối với việc kiểm soát các đồ uống có cồn khác hoặc bia thì không có quy định nên hầu như không thực hiện.
c) Đối với giải pháp áp dụng chính sách thuế phù hợp đối với rượu, bia và đồ uống có cồn khác nhằm giảm sử dụng, lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác cũng như hạn chế buôn lậu và sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác không đạt tiêu chuẩn thì các tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, không có tỉnh, thành phố nào thực hiện chính sách về thuế khác.

2.2 Giải pháp về kiểm soát cung cấp rượu, bia và đồ uống có cồn khác

a) Quy hoạch đồng bộ về sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác tại từng địa phương
Hầu hết các địa phương đều có quy hoạch về sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác, chủ yếu là sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất bia, kinh doanh rượu nhập khẩu hoặc một số địa phương có làng nghề thủ công rượu.
b) Kiểm soát kinh doanh rượu thủ công:
- Cơ bản các địa phương đã quản lý được việc sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, tuy nhiên việc cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, quản lý quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và nhãn hàng hóa đối với rượu thủ công chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra vì theo số liệu cho thấy, các cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nhiều song số lượng cấp giấy phép thì ít hơn rất nhiều dẫn đến tình trạng quản lý sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh chưa tốt, chưa hiệu quả;
- Một số tỉnh đã xây dựng làng nghề sản xuất rượu với quy mô theo xã khá tốt, bên cạnh đó có rất nhiều hộ gia đình sản xuất rượu thủ công nhỏ lẻ, khó kiểm soát, quản lý. Đồng thời thường xuyên tăng cường kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hộ gia đình, làng nghề, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc;
c) Việc kiểm soát ghi nhãn rượu, bia và đồ uống có cồn khác sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam nhằm gắn trách nhiệm của người sản xuất đối với sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng; nghiên cứu quy định việc in cảnh báo về tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trên nhãn sản phẩm cũng được các tỉnh thực hiện với việc thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến việc ghi nhãn các sản phẩm.
Hầu hết các tỉnh chưa có báo cáo về nội dung này.
d) Tăng cường biện pháp kiểm soát, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu, bia và đồ uống có cồn khác sản xuất trong nước, nhập khẩu và biện pháp phòng, chống rượu, bia và đồ uống có cồn khác nhập lậu, giả và không bảo đảm chất lượng;
Hầu hết các tỉnh chưa có báo cáo về nội dung này.
đ) Kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác:
Tăng cường kiểm tra và thực hiện nghiêm việc cấp phép kinh doanh rượu; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, lộ trình khả thi, biện pháp quản lý phù hợp đối với cấp phép sản xuất, kinh doanh bia và đồ uống có cồn khác;
Hầu hết các tỉnh chưa có báo cáo về nội dung này.
e) Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, xử lý và công khai các vi phạm pháp luật về kiểm soát nguồn cung cấp rượu, bia và đồ uống có cồn khác.
Hầu hết các tỉnh chưa có báo cáo về nội dung này.
2.3 Các biện pháp giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác
Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp đã tăng cường có hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, quyền trẻ em, không ép buộc hoặc khuyến khích sử dụng đồ uống có cồn; vận động, khuyến khích người dân không lạm dụng đồ uống có cồn; người điều kiển các phương tiện giao thông không được có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở vượt quá mức quy định.

Các địa phương thực hiện truyền thông gián tiếp cũng như truyền thông trực tiếp đến người dân và thực hiện nghiêm chỉnh trong lĩnh vực quảng cáo thông qua các băng rôn, phương tiện quảng cáo.

Bên cạnh đó các địa phương thực hiện nghiêm giải pháp kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Tùy theo lĩnh vực chuyên ngành, các đơn vị như đội quản lý thị trường, chi cục an toàn thực phẩm đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với đồ uống có cồn sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu, kiểm tra hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng.
IV. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG BẤT CẬP, HẠN CHẾ TRONG THI HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN

1. Nguyên nhân do thực thi:

a) Sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo

Về cơ bản, các sở ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp bước đầu đã triển khai thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020; tình hình sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trong cán bộ, công chức, viên chức đã giảm đáng kể, số vụ việc vi phạm an toàn giao thông khi có nồng độ cồn vượt quá mức trong khí thở cũng đã giảm. Tuy nhiên, việc sử dụng đồ uống có cồn ở các đám tiệc nói chung chưa giảm nhiều do thói quen và phòng tục tập quán của người dân.

Bên cạnh đó, một số tỉnh còn chưa tích cực chỉ đạo như Hải Dương, Bến Tre, do đó không có hoặc có rất ít số liệu báo cáo.

Ở cấp xã còn thiếu sự quan tâm chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn tăng cường công tác quản lý, chỉ chủ yếu giao viên chức phụ trách an toàn vệ sinh thực phẩm của Trạm Y tế, chưa có phân công công chức xã hỗ trợ cho Trạm Y tế.

b) Cơ chế tài chính để triển khai thực hiện
Hầu hết các đơn vị không có kinh phí để triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác mà lồng ghép trong các hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm.
c) Tổ chức, nhân lực
Các cán bộ phụ trách quản lý sản xuất và kinh doanh rượu làm công tác kiêm nhiệm nên việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia đặc biệt là sản xuất rượu thủ công chưa chặt chẽ. 
d) Công tác phổ biến, giáo dục còn nhiều hạn chế
Tuy có tuyên truyền giáo dục nâng cao sức khỏe và đa dạng về các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật song chưa thực sự phân loại được đối tượng tham gia, chưa sâu rộng ở một số địa phương và cũng chưa có tài liệu chuyên sâu về tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn.

đ) Nguyên nhân khác
Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất còn phức tạp, biện pháp xử lý chế tài đối với các cơ sở sản xuất rượu thủ công còn khá cao, vượt khả năng thực hiện của cơ sở nên công tác thanh tra, kiểm tra mới chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, hướng dẫn, chưa áp dụng nhiều hình thức xử lý vi phạm hành chính.
2. Nguyên nhân do quy định của chính sách, pháp luật

a) Nội dung quy định còn thiếu; còn tạo ra lỗ hổng
- Hầu hết các tỉnh đều cho rằng việc Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chưa ban hành cũng là một trong các nguyên nhân do quy định của chính sách, pháp luật.

Bên cạnh đó, các văn bản chưa mang tính hệ thống, các nội dung điều chỉnh nằm rải rác ở nhiều văn bản do các cấp khác nhau ban hành, phạm vi điều chỉnh hẹp, thiếu cơ sở pháp lý để bảo đảm triển khai đồng bộ các nhóm quy định nhằm giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia.
- Nhiều văn bản pháp luật mang tính nguyên tắc, chiến lược hay nội dung còn chung chung dẫn đến khó thực hiện, khó vận dụng. Những tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia cần phải được sửa đổi, bổ sung và tăng cường hiệu lực.

- Quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và hoạt động quảng cáo. Quy định phạt từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên khó khả thi vì mức phạt cao, đối tượng vi phạm chủ yếu là các hộ kinh doanh cá thể, nhỏ lẻ.
b) Nội dung chưa phù hợp với thực tế
- Công tác cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất rượu được thực hiện tại tuyến tỉnh gây khó khăn cho người sản xuất kinh doanh của địa phương. Các quy trình, thủ tục và chi phí thực hiện các thủ tục để sản xuất rượu thủ công còn cao, rườm rà.

- Tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP vẫn còn một số quy định chưa rõ ràng, gây nhầm lẫn trong quá trình thực hiện. Cụ thể theo Khoản 6 Điều 10 và Khoản 6 Điều 11 của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân sản xuất rượu được tổ chức phân phối, bán buôn rượu do tổ chức, cá nhân sản xuất, được bán lẻ sản phẩm rượu tại hệ thống cửa hàng trực thuộc mà không phải đề nghị cấp giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu. Mặt khác Khoản 6 Điều 19 quy định thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu được mua sản phẩm rượu từ thương nhân bán buôn sản phẩm rượu để bán tại địa điểm được cấp phép. Như vậy, tổ chức, cá nhân có giấy phép sản xuất rượu có được xem là thương nhân bán buôn hay không và thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu có được mua sản phẩm rượu từ các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hay không?
- Sản xuất, kinh doanh rượu thuộc lĩnh vực hạn chế sản xuất, kinh doanh, việc quản lý đòi hỏi phải xuyên suốt và chặt chẽ, đòi hỏi phải có quy định riêng để chế tài các vi phạm trong lĩnh vực này nhưng hiện nay việc xử phạt các vi phạm trong hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu chủ yếu áp dụng theo Mục 5 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP và Nghị định số 80/2013/NĐ-CP, tuy nhiên các quy định này chưa đầy đủ và chưa sát với thực tiễn, nhiều hành vi vi phạm chưa có hướng dẫn xử phạt cụ thể, gây khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm.

- Hoạt động sản xuất rượu thủ công ở các hộ gia đình chỉ là sản xuất rượu nhỏ lẻ, số lượng ít, giá trị kinh tế thấp, nên không bảo đảm chi phí để lập các thủ tục theo quy định. Các hộ gia đình sản xuất kinh doanh rượu nhỏ lẻ nghiêm chỉnh chấp hành, bảo đảm chất lượng rượu, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về mặt kỹ thuật, hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục đăng ký cấp phép.

- Thiếu các quy định trong việc kinh doanh rượu như việc trưng bày rượu và in cảnh báo sức khỏe trên nhãn sản phẩm rượu, bia; kiểm soát hoạt động tài trợ nhằm tiếp thị rượu, bia; ...

- Điều 15 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP quy định sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước phải dán tem trên bao bì sản phẩm theo quy dịnh của Bộ Tài chính và quy định về việc đăng ký mẫu tem, dán tem theo quy định tại Thông tư số 160/2013/TT-BTC rất phức tạp, chỉ phù hợp với các cơ sở sản xuất quy mô lớn, quy định này rất khó thực hiện đối với sản xuất rượu thủ công quy mô nhỏ, lẻ.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Về cơ chế, chính sách trong đó nêu rõ các quy định bất cập hiện hành cần sửa đổi và các quy định chưa có cần bổ sung

- Hầu hết các đơn vị đều kiến nghị sớm ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu bia, đồng thời có chế tài xử phạt hành chính riêng biệt, cụ thể đối với các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu.

- Cần quy định bắt buộc đăng ký kinh doanh đối với loại hình sản xuất rượu thủ công để lấy bã rượu cho chăn nuôi. Đồng thời cần có hỗ trợ kỹ thuât, hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục đăng ký cấp phép.
- Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực sản xuất rượu, qua đó cắt giảm chi phí các thủ tục hành chính cho các cơ sở sản xuất rượu, khuyến khích người sản xuất, kinh doanh rượu tuân thủ pháp luật.

- Xem xét lại quy định về việc thẩm định Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đồng thời thẩm định cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh để tránh tình trạng thẩm định 2 lần và chịu phí hai lần.
- Làm rõ loại hình sản xuất tượu công nghiệp và rượu thủ công vì nếu một doanh nghiệp sản xuất rượu bán thủ công với quy mô lớn hơn sản xuất thủ công nhưng chưa phải là công nghiệp thì cấp phép sản xuất loại hình nào?

2. Về điều kiện bảo đảm triển khai
Cần tạo sự đồng bộ thống nhất từ trung ương đến địa phương, bổ sung nguồn nhân lực để triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại rượu, bia; đồng thời đầu tư nguồn lực tài chính nhằm thực hiện các hiệu quả các văn bản về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
3. Đề xuất khác
Tăng cường công tác truyền thông vì đây là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của lạm dụng rượu, bia. Cung cấp các tài liệu chuyên sâu từ trung ương đến địa phương để thực hiện tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành một số văn bản pháp luật có liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia, Bộ Y tế kính trình Thủ tướng Chính phủ./.
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